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I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : 

 Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. 

Câu 1. Tính: (–52) + 70 kết quả là: 
  A.18   B. (–18)  C. (–122)  D. 122 

Câu 2. Tính: –36 – 12 kết quả là: 

  A. 24   B. 48   C. (–24)  D. (–48) 

Câu 3. Tính: (–8).(–25) kết quả là: 
  A. 33   B. (–33)  C. 200   D. (–200) 

Câu 4. |x| = 3 thì giá trị của x là: 

A.  3                  B.  3 hoặc -3                  C.  -3  D.  Không có giá trị nào. 
Câu 5. Nếu x.y < 0 thì: 

A. x, y cùng dấu              B. x > y              C. x, y khác dấu.               D. x < y 

Câu 6.  Tìm x biết 2x + 10 = 10 

 A. 10   B. 0    C. -10            D. 20 
Câu 7.  Số nguyên liền sau số –12 là  

A.-13   B.-11    C –14    D –10 

Câu 8.  Số 0 là  

 A. Số nguyên dương    B. Số nguyên âm   C. Bội mọi số nguyên 
 D. A,B,C sai  

Câu 9. Tính   
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3 .9  là  

 A. –81  B. 81         C. 54        D. –54 

Câu 10.  Tích của 9 . 5  là: 

 A. 45   B.-45   C.45và –45        D. Đáp số khác  

Câu 11. Tính 154 54   là:  

A. 208   B.-100    C. 100  

  D. Đáp số khác 

Câu12.  Kết quả của phép tính (-3).(+4).(-5).(-7)  

A. Âm  B. Dương   C. 0        D.420 
II- TỰ LUẬN :  

Câu 1: (1,5 điểm)  Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể) 

a)  25.(–8).4.(–3)    b)  4.(–5)
2
 + 2.(–5) – 20  
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c)  35.(14 –10) – 14.(35 –10) 

Câu 2: (2 điểm)  Tìm xZ , biết:  

a) 9 – (12 – x) = 11                  b)    85 x  

Câu 3: (0,5điểm)  Tính giá trị của biểu thức: ax + ay với a  = 10 , x + y = - 2   

 

................... Hết ......................... 


